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[bookmark: _Toc453123539][bookmark: _Toc453536366][bookmark: _Toc36927843][bookmark: _Toc47970760][bookmark: _Toc51096745][bookmark: _Toc18724511][bookmark: _Toc386085240][bookmark: _Toc423167655][bookmark: _Toc423167761][bookmark: _Toc423167808][bookmark: _Toc424100622]1. Tên học phần: Robot công nghiệp			Mã học phần: 0101001099
2. Số tín chỉ: 2(2,0,2)
3. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian: 
	- Lên lớp: 30 tiết		
		+ Giảng lý thuyết: 28 tiết 
		+ Seminar, kiểm tra: 2 tiết 
	- Tự học: 60 tiết                         	
5. Điều kiện tiên quyết: 
6. Mục tiêu của học phần: 
6.1.Về kiến thức
	Có kiến thức tổng quan về ứng dụng, cấu trúc cơ bản của Robot công nghiệp. Sau khi học xong sinh viên phải nằm được phương pháp giải bài toán động học, động lực học Robot. Hiểu rõ nguyên lý hoạt động của các cơ cấu dẫn động và điều khiển Robot, cấu trúc các bộ điều khiển Robot và phương pháp lập trình điều khiển Robot 
6.2.Về kỹ năng
Hình thành trong sinh viên một số kỹ năng cơ bản:
+ có kỹ năng giải các bài toán động học, động lực học rôbot
	+ Kỹ năng tư duy, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm 
	+ Kỹ năng trình bày các vấn đề khoa học 
6.3. Về thái độ
	+ Tích cực tìm hiểu, nghiên cứu trước giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo.
+ Nghiêm túc, say mê nghiên cứu, tư duy sáng tạo. 
	+ Ham học hỏi
7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Môn học giới thiệu tổng quan về kỹ thuật và ứng dụng Robot công nghiệp, đi sâu trình bày nguyên lý động học, động lực học và cấu tạo cơ bản của robot. Phương pháp lập trình điều khiển Robot 
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, qui chế học vụ hiện hành của trường Đại học Thái Bình. 
- Dự lớp: Bắt buộc 80%. 
- Bài tập: Trên lớp và ở nhà.  
- Khác: Theo yêu cầu của giáo viên 
9. Tài liệu học tập:
- Giáo trình chính:  Giáo trình Robot Công nghiệp, ĐH Công nghiệp TP.HCM
	- Tài liệu khác: 
[1]. Lê Hoài Quốc, Robots công nghiệp, ĐHBK 1995
[2]. Nguyễn Thiện Phúc, Robot công nghiệp – NXB KH và KT 2002
[3]. Ray Asfahl, Robots and Manufacturing Automation University of Arkansas, Fayetteville, 1989.
[4]. John J.Craig, Introduction to Robotics: Machanics and control 2nd ed
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
10.1. Tiêu chí đánh giá:
	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	1
	Điểm thường xuyên
	đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà.
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	2 bài kiểm tra
	30%
	

	3
	Thi kết thúc học phần
	1 bài thi 
	60%
	Thi tự luận; 60 phút


10.2. Cách tính điểm:
- Sinh viên không tham gia đủ  80% số tiết học trên lớp không được thi lần đầu.
- Điểm thành phần để điểm lẻ đến một chữ số thập phân.
- Điểm kết thúc học phần làm tròn đến phần nguyên.
11. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ
12. Nội dung chi tiết học phần:
	Chương
	Nội dung
	Lý thuyết
(tiết)
	Thực hành (tiết)
	Kiểm tra (tiết)

	1
	[bookmark: _Toc453123540][bookmark: _Toc453536367][bookmark: _Toc458633135][bookmark: _Toc18724512][bookmark: _Toc36927844][bookmark: _Toc47425050][bookmark: _Toc47970761][bookmark: _Toc51095027][bookmark: _Toc51096746]Chương 1: Tổng quan về Robot công nghiệp
	3 
	0
	0

	2
	Chương 2: Cấu trúc tổng quát và phân loại Robot công nghiệp
	5 
	0
	0

	3
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	5
	0
	1

	4
	[bookmark: _Toc453123542][bookmark: _Toc453536369][bookmark: _Toc458633137][bookmark: _Toc18724514][bookmark: _Toc36927846][bookmark: _Toc47425052][bookmark: _Toc47970763][bookmark: _Toc51095029][bookmark: _Toc51096748]Chương 4. Phương trình trình động học Robot và bài toán thuận-nghịch
	4 
	0
	0

	5
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	4 
	0
	0

	6
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	3 
	 0
	0

	7
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	5 
	0
	1

	Tổng
	28
	0
	2


13. Hình thức và nội dung từng tuần:
	Hình thức TC dạy học
	Nội dung
	Thời gian (tiết)
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu
	Ghi chú

	Tuần 1
	Chương 1: Tổng quan về Robot công nghiệp
	
	
	

	Lý thuyết
(Thực hành)
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	-Tài liệu bắt buộc 
Giáo trình Robot Công nghiệp, ĐH Công nghiệp TP.HCM
- Tài Liệu đọc thêm
Lê Hoài Quốc, Robots công nghiệp, ĐHBK 1995
	

	Seminar  
	
	
	
	

	Kiểm tra- đánh giá
	 Kiểm tra bài học cũ 
	
	
	

	Tuần 2
	Chương 1: Tổng quan về Robot công nghiệp
[bookmark: _Toc453123549][bookmark: _Toc453536376][bookmark: _Toc458633144][bookmark: _Toc18724521][bookmark: _Toc36927853][bookmark: _Toc47425059][bookmark: _Toc47970770][bookmark: _Toc51095036][bookmark: _Toc51096755]Chương 2: Cấu trúc tổng quát và phân loại Robot công nghiệp
	
	
	

	Lý thuyết
(Thực hành)
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[bookmark: _Toc423167661][bookmark: _Toc453123551][bookmark: _Toc453536378][bookmark: _Toc458633146][bookmark: _Toc18724523][bookmark: _Toc36927855][bookmark: _Toc47425061][bookmark: _Toc47970772][bookmark: _Toc51095038][bookmark: _Toc51096757]1.5 Lợi ích của việc sử dụng robot trong sản xuất
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	2

	-Tài liệu bắt buộc 
Giáo trình Robot Công nghiệp, ĐH Công nghiệp TP.HCM
- Tài Liệu đọc thêm
Lê Hoài Quốc, Robots công nghiệp, ĐHBK 1995
	

	Seminar  
	
	
	
	

	Kiểm tra- đánh giá
	 Kiểm tra bài học cũ 
	
	
	

	Tuần 3
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	Lý thuyết
(Thực hành)
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[bookmark: _Toc423167665][bookmark: _Toc453123556][bookmark: _Toc453536383][bookmark: _Toc458633151][bookmark: _Toc18724528][bookmark: _Toc36927860][bookmark: _Toc47425066][bookmark: _Toc47970777][bookmark: _Toc51095043][bookmark: _Toc51096762]2.3 Hệ tọa độ và không gian làm việc của Robot. 
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	-Tài liệu bắt buộc 
Giáo trình Robot Công nghiệp, ĐH Công nghiệp TP.HCM
- Tài Liệu đọc thêm
Lê Hoài Quốc, Robots công nghiệp, ĐHBK 1995
	

	Seminar  
	
	
	
	

	Kiểm tra
	 Kiểm tra bài học cũ 
	
	
	

	Tuần 4
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	Lý thuyết
(Thực hành)
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	2

	-Tài liệu bắt buộc 
Giáo trình Robot Công nghiệp, ĐH Công nghiệp TP.HCM
- Tài Liệu đọc thêm
Lê Hoài Quốc, Robots công nghiệp, ĐHBK 1995
	

	Seminar  
	
	
	
	

	Kiểm tra
	 Kiểm tra bài học cũ 
	
	
	

	Tuần 5
	Chương 3. Động học Robot công nghiệp
	
	
	

	Lý thuyết
(Thực hành)
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	2
	-Tài liệu bắt buộc 
Giáo trình Robot Công nghiệp, ĐH Công nghiệp TP.HCM
- Tài Liệu đọc thêm
Lê Hoài Quốc, Robots công nghiệp, ĐHBK 1995
	

	Seminar  
	
	
	
	

	Kiểm tra- đánh giá
	 Kiểm tra bài học cũ 
	
	
	

	Tuần 6
	Chương 3. Động học Robot công nghiệp
	
	
	

	Lý thuyết
(Thực hành)
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	2
	-Tài liệu bắt buộc 
Giáo trình Robot Công nghiệp, ĐH Công nghiệp TP.HCM
- Tài Liệu đọc thêm
Lê Hoài Quốc, Robots công nghiệp, ĐHBK 1995
	

	Seminar  
	
	
	
	

	Kiểm tra- đánh giá
	 Kiểm tra bài học cũ 
	
	
	

	Tuần 7
	Chương 3. Động học Robot công nghiệp
	
	
	

	Lý thuyết
(Thực hành)
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	1
	-Tài liệu bắt buộc 
Giáo trình Robot Công nghiệp, ĐH Công nghiệp TP.HCM
- Tài Liệu đọc thêm
Lê Hoài Quốc, Robots công nghiệp, ĐHBK 1995
	

	Seminar  
	
	
	
	

	Kiểm tra
	 Kiểm tra 1 tiết thường kỳ
	1
	
	

	Tuần 8
	Chương 4. Phương trình trình động học Robot và bài toán thuận-nghịch
	
	
	

	Lý thuyết
(Thực hành)
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	-Tài liệu bắt buộc 
Giáo trình Robot Công nghiệp, ĐH Công nghiệp TP.HCM
- Tài Liệu đọc thêm
Lê Hoài Quốc, Robots công nghiệp, ĐHBK 1995
	

	Seminar  
	
	
	
	

	Kiểm tra
	 Kiểm tra bài học cũ
	
	
	

	Tuần 9
	Chương 4. Phương trình trình động học Robot và bài toán thuận-nghịch
	
	
	

	Lý thuyết
(Thực hành)
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	2
	-Tài liệu bắt buộc 
Giáo trình Robot Công nghiệp, ĐH Công nghiệp TP.HCM
- Tài Liệu đọc thêm
Lê Hoài Quốc, Robots công nghiệp, ĐHBK 1995
	

	Seminar  
	
	
	
	

	Kiểm tra
	 Kiểm tra bài học cũ 
	
	
	

	Tuần 10
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